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	BỘ QUỐC PHÒNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-BQP
	Hà Nội, ngày     tháng 12 năm 2023


BÁO CÁO
Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới
trong dự án Luật Phòng không nhân dân
(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-BQP ngày      /12/2023 của Bộ Quốc phòng)
(Phục vụ Bộ Tư pháp thẩm định)
Căn cứ Hiến pháp năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Bình đẳng giới năm 2006;

Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu lập đề nghị xây dựng dự án Luật Phòng không nhân dân (sau đây gọi tắt là dự án luật). Trong quá trình xây dựng dự án Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan tới lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Quốc phòng xin báo cáo Chính phủ về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật, cụ thể như sau:
I. VIỆC THỰC HIỆN QUY TRÌNH, THỦ TỤC LỒNG GHÉP GIỚI
Việc thực hiện quy trình, thủ tục lồng ghép bình đẳng giới trong dự án Luật góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, phù hợp với đặc thù mỗi giới,  tạo cơ hội phát triển như nhau và bảo đảm bình đẳng giới thực chất giữa nam và nữ trong xây dựng, huy động, tổ chức hoạt động Phòng không nhân dân (PKND). 

Lồng ghép bình đẳng giới là biện pháp chiến lược để đạt được mục tiêu bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội bằng việc đưa các vấn đề bình đẳng giới vào trong tất cả các thiết chế và các lĩnh vực, khía cạnh của đời sống xã hội như quân sự, quốc phòng, chính trị, kinh tế - xã hội, y tế và chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo, môi trường,... Điều quan trọng là phải tạo ra được sự quan tâm của xã hội và thực hiện việc lồng ghép bình đẳng giới trong việc tạo lập, thực hiện, kiểm tra và đánh giá các chính sách, chương trình trên các khía cạnh quân sự, quốc phòng, chính trị, kinh tế - xã hội để phụ nữ và nam giới có thể thụ hưởng các lợi ích như nhau, qua đó kiềm chế và chấm dứt tình trạng bất bình đẳng giới.
Xây dựng lực lượng PKND rộng khắp là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị trong đó lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên làm nòng cốt, phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự thống lĩnh của Chủ tịch nước; sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ; sự chỉ đạo, chỉ huy của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Hiến pháp năm 2013 có nhiều quy định mới về bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và một số quy định khác liên quan đến quốc phòng, an ninh: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng” (Khoản 2 Điều 14); “Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng” (Điều 66). Lực lượng PKND được tổ chức hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, yếu tố con người luôn đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển cũng như hiệu quả hoạt động của lực lượng. Bên cạnh đó, tính chất đặc thù các hoạt động như tập huấn, bồi dưỡng huấn luyện, diễn tập PKND cũng tác động nhất định đối với việc bảo đảm bình đẳng giới trong xây dựng, huy động, tổ chức hoạt động PKND. Vì vậy, việc tuân thủ quy trình, thủ tục lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng dự án Luật được Bộ Quốc phòng xác định là một trong những nội dung trọng tâm.
Căn cứ quy định của Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là Thông tư số 17/2014/TT-BTP ngày 13/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quá trình xây dựng dự án Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chủ động trong việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới. Cụ thể như sau: 
Quá trình lập đề nghị xây dựng dự án Luật: Đã tổ chức rà soát, nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan, xác định cơ bản dự án Luật không có tác động nhiều về giới. Tuy nhiên, trong mỗi chính sách xây dựng Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đều lồng ghép vấn đề bình đẳng giới. Như: “xây dựng lực lượng phòng không nhân dân rộng khắp, dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và hệ thống chính trị”, “tham gia xây dựng địa phương, cơ quan, tổ chức vững mạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn về phòng không nhân dân và phòng thủ dân sự”.

Trong quá trình xây dựng dự án Luật, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức khảo sát toàn diện và nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan đến bình đẳng giới để xây dựng chính sách về PKND; đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu xây dựng dự án Luật theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Quá trình xây dựng dự án Luật, Bộ Quốc phòng đã gửi lấy ý kiến góp ý của 20 ban, bộ, ngành Trung ương, 63 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương... và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Quốc phòng để xin ý kiến Nhân dân. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp nhằm bảo đảm quyền và trách nhiệm của mọi công dân trong đó có công dân nữ trong dự án Luật.

II. VỀ NỘI DUNG LỒNG GHÉP BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ ÁN LUẬT PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN
Quan điểm bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực đã được khẳng định trong Hiến pháp năm 2013, cụ thể Điều 16: “(1) Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. (2) Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội”; Điều 26: “(1) Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới. (2) Nhà nước, gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội. (3) Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới". Ngoài ra, Luật Bình đẳng giới năm 2006 đã quy định nguyên tắc cơ bản là phải bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có xây dựng và thực thi pháp luật.
Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chính sách đối với lực lượng PKND của dự án Luật được thể hiện trên một số nội dung cơ bản sau:

1. Về nguyên tắc xây dựng, huy động, tổ chức hoạt động PKND

- Xây dựng lực lượng phòng không nhân dân rộng khắp, dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và hệ thống chính trị, trong đó bộ đội địa phương, dân quân tự vệ làm nòng cốt, phòng không nhân dân được chuẩn bị từ thời bình và triển khai, tổ chức hoạt động trong thời chiến; hoạt động của lực lượng phòng không nhân dân theo hình thức kiêm nhiệm, bảo đảm chặt chẽ, an toàn theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo bình đẳng giới trong hoạt động PKND.

2. Về hành vi bị nghiêm cấm

Vấn đề bình đẳng giới cũng được dự án Luật quy định tại khoản 8 Điều 7, cấm “phân biệt đối xử về giới trong hoạt động PKND”.
3. Về độ tuổi huy động tham gia lực lượng phòng không nhân dân
Công dân nam đủ 18 tuổi đến 45 tuổi, công dân nữ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi, đủ điều kiện sức khỏe đều có thể được đăng ký huy động tham gia lực lượng PKND.
4. Về thành phần lực lượng PKND
- Lực lượng chuyên môn phòng không nhân dân là lực lượng được tổ chức tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
- Lực lượng phục vụ chiến đấu phòng không nhân dân là lực lượng được huy động từ nhân dân.
- Lực lượng khắc phục hậu quả phòng không nhân dân là lực lượng có trình độ chuyên môn được huy động từ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.
5. Quyền và nghĩa vụ của công dân khi được huy động thực hiện nhiệm vụ PKND

- Mọi công dân trong độ tuổi quy định đều có quyền được tham gia thực hiện nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân và được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. 
- Công dân khi được huy động thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân có nghĩa vụ tuyệt đối chấp hành quyết định điều động, huy động, các quy định của người chỉ huy và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
6. Về chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động, tổ chức hoạt động PKND
Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết về chế độ chính sách đối với PKND, trong đó quy định một số chính sách đặc thù đối với phụ nữ khi được huy động thực hiện nhiệm vụ PKND (theo ý kiến góp ý của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam).
III. DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA DỰ ÁN LUẬT PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN VỚI VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
1. Tác động tích cực

- Nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn dân về bình đẳng giới trong xây dựng, huy động, tổ chức hoạt động PKND.

- Góp phần nâng cao chất lượng, phát huy nguồn nhân lực xã hội, trong đó có nguồn nhân lực nữ đối với PKND để bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Phát huy vai trò của phụ nữ đối với PKND, ổn định và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ phục vụ trong lực lượng PKND.
2. Tác động tiêu cực 
- Việc huy động cơ quan, tổ chức và nhân dân thực hiện nhiệm vụ PKND chủ yếu khi có tình huống chiến tranh xảy ra hoặc huy động để huấn luyện, bồi dưỡng thực hiện nhiệm vụ hội thi, hội thao, diễn tập khu vực phòng thủ; do đó, chủ yếu là công dân nam tham gia thực hiện.

- Công dân nữ phục vụ trong lực lượng PKND (chủ yếu là công dân nữ có trình độ chuyên môn phù hợp các nhiệm vụ như công tác tuyên truyền vận động nhân dân hoặc phục vụ công tác cứu thương, chăm sóc thương binh...) giảm điều kiện chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái. Công dân nữ còn có chồng, con, cha, anh đang tham gia lực lượng PKND, dẫn đến trách nhiệm gánh vác gia đình nặng nề hơn, vất vả hơn, giảm phần nào cơ hội, thời gian để phát triển toàn diện.


Bộ Quốc phòng báo cáo Chính phủ về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật lực lượng dự bị động viên./.
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